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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Tại Trung Quốc, giá chuối, lê, thanh long, tỏi giảm; giá cải thảo, gừng 

tăng so với tuần trước, cụ thể: 

• Giá cải thảo trung bình đạt 3.391 đồng/kg, tăng 391 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 33.011 đồng/kg, giảm 1.068 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 15.384 đồng/kg, tăng 295 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 23.657 đồng/kg, giảm 1.634 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 34.767 đồng/kg, giảm 1.240 đồng/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 17.777 đồng/kg, giảm 56 đồng/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 18/8-24/8/2022: 1 CNY= 3.418,58 VNĐ) 
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trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 
giá chuối, lê, thanh long, tỏi 
giảm; giá cải thảo, gừng 
tăng so với tuần trước; 

❖ Giá ớt khô tại Trung Quốc 
đạt mức cao kỳ lục và nhập 
khẩu giảm 30% trong nửa 
đầu năm 2022; 

❖ Giá nông sản tại Trung Quốc 
bất ngờ tăng mạnh; 

❖ Đài Loan sẽ không bị ảnh 
hưởng bởi lệnh cấm nhập 
khẩu bưởi Đài Loan của 
Trung Quốc; 

❖ Nga cấm nhập khẩu trái cây 
từ Moldova từ ngày 
15/8/2022; 

❖ Hàn Quốc cắt giảm thuế đối 
với hành nhập khẩu từ 
Trung Quốc để chống lạm 
phát; 

❖ Chile cho phép nhập khẩu 
bơ Hass của Colombia; 

❖ Các nhà sản xuất bơ Peru 
tập trung vào thị trường nội 
địa do cung vượt cầu toàn 
cầu; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc 

Hiện nay, giá ớt khô tại Trung Quốc đang có xu 

hướng tăng mạnh, lượng hàng về liên tục giảm. 

Nguyên nhân là do thời tiết ảnh hưởng đến sản 

lượng ớt, hầu hết các nhà đầu tư đều có kỳ vọng 

giá tăng trong thời gian tới và họ không bán với 

giá thấp. Dự báo trong ngắn hạn, giá ớt trong 

nước tiếp tục duy trì xu hướng cao. [2] 

Tính đến ngày 15/8, giá bán buôn trung bình của 

28 loại rau phổ biến do chính phủ Trung Quốc 

theo dõi đã tăng 1,5% lên 4,64 CNY/kg (khoảng 

15.900 đồng/kg), trong khi giá của 6 loại trái cây 

chủ lực lại giảm 0,4% xuống trung bình còn 6,67 

CNY/kg (khoảng 22.800 đồng/kg). [3] 

Nga 

Theo Cơ quan kiểm dịch thực vật nhà nước Nga 

Rosselkhoznadzor, Nga cấm nhập khẩu trái cây 

từ Moldova từ ngày 15/8/2022. Nguyên nhân là 

Nga phát hiện nhiều lần các yếu tố nguy hiểm 

trong các sản phẩm của Moldova thuộc diện kiểm 

dịch khi nhập cảnh vào Nga, điều mà phía 

Moldova đã được cơ quan dịch vụ thông báo 

nhiều lần. Các hạn chế sẽ được áp dụng cho hầu 

hết các quận của Moldova, ngoại trừ những quận 

ở vùng ly khai Transnistria, nơi Nga cho biết họ 

không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào về chất lượng. 

[4] 

Hàn Quốc 

Chính phủ Hàn Quốc đã giữ nguyên mức thuế 0% 

đối với bảy mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chính, 

trong đó có hành tây để kiềm chế sự tăng giá. Với 

việc gia tăng nhập khẩu từ Trung Quốc để giảm 

bớt gánh nặng lạm phát của Hàn Quốc. Văn 

phòng Bắc Kinh của Hiệp hội Thương mại Quốc 

tế Hàn Quốc (KITA) kỳ vọng chính sách mới sẽ 

làm tăng nhập khẩu hành tây từ Trung Quốc, vốn 

là nhà cung cấp hành tươi và đông lạnh chính cho 

Hàn Quốc. [5] 

Chile  

Vào đầu tháng 8/2022, Chính phủ Chile đã cho 

phép nhập khẩu bơ Hass từ Colombia được sản 

xuất tại ở Antioquia, năm trang trại ở Sonsón và 

một trang trại ở Urrao, và cho phép mười nhà máy 

đóng gói ở Risaralda, Quindío, Antioquia và Valle 

del Cauca. [6] 

Châu Âu 

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), sản 

lượng táo của châu Âu nhìn chung ổn định, với 

dự báo thu hoạch sắp tới là 12.168.000 tấn, tăng 

1% so với năm 2021. Trong đó, Ba Lan dẫn đầu 

về sản lượng táo, tăng 5% lên 4.495.000 tấn, tiếp 

theo là Ý, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 

2.150.000 tấn [7] 

Peru 

Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu bơ Hass 

của Peru (ProHass) cho rằng, khuyến khích tiêu 

thụ bơ trong nước là chìa khóa để giảm các tác 

động liên quan đến tình trạng dư cung trên thị 

trường quốc tế. Người Peru tiêu thụ khoảng 9 

kg/người và trong số này chỉ có 0,3 kg là bơ Hass, 

vì vậy cần phải phổ biến những lợi ích của loại bơ 

này đã được quốc tế công nhận cho người dân 

Peru. [8] 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/7713 

[3]:https://nongnghiep.vn/gia-nong-san-tai-trung-

quoc-bat-ngo-tang-manh-d329969.html 

[4]:https://balkaninsight.com/2022/08/17/russian-

ban-on-moldovan-fruit-imports-angers-chisinau 

[5]:https://www.freshplaza.com/article/9448706/sou

th-korea-slashes-tariffs-on-chinese-onions-to-

combat-inflation/ 

[6]:https://247newsbulletin.com/economy/362027.ht

ml 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/7721 

[8]:https://www.ruetir.com/2022/08/17/avocado-

producers-bet-on-the-domestic-market-due-to-

distortions-due-to-global-oversupply/ 
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 19.125 đồng/kg, giảm 2.625 

đồng/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.186 đồng/kg, giảm 529 đồng/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 62.500 đồng/kg, giảm 1.250 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 10.333 đồng/kg, giảm 167 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá bí đao trung bình đạt 9.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Từ ngày 12/8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cử 25 cán bộ 

kiểm tra trực tuyến 29 cơ sở đóng gói và 104 vùng trồng sầu riêng tại 

17 tỉnh của Việt Nam nhằm triển khai các nội dung của Nghị định thư 

về xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được ký kết 

bởi Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và Tổng cục Trưởng tổng Cục Hải quan 

Trung Quốc. Dự kiến, cuộc kiểm tra sẽ kéo dài trong 3 tuần. Tuy nhiên, 

thời gian kiểm tra có thể sẽ được thay đổi, phụ thuộc vào tình hình 

thực tế.  [2] 

Ngày 19/8, tại thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, UBND huyện Yên Thế (tỉnh 

Bắc Giang) đã tổ chức hội nghị công bố vùng sản xuất nhãn đạt tiêu 
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Diễn biến giá một số loại rau quả tại 
các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Bí đao

❖ Giá xoài cát Chu, thanh 

long ruột trắng, dưa hấu, 

sầu riêng hạt lép giảm; giá 

bí đao tăng so với tuần 

trước; 

❖ Trung Quốc kiểm tra cơ sở 

đóng gói, vùng trồng sầu 

riêng rất nghiêm ngặt; 

❖ Tỉnh Bắc Giang xuất khẩu 

lô quả nhãn tươi đầu tiên 

sang thị trường Australia; 

❖ Tỉnh Trà Vinh xây dựng 

6.000 ha dừa đạt chứng 

nhận hữu cơ xuất khẩu; 

❖ Tỉnh Thái Nguyên đưa 

5.000 tấn Na La Hiên vào 

chuỗi tiêu thụ cả nước; 

❖ Việt Nam sắp ký nghị định 

thư xuất khẩu chính ngạch 

nhiều loại trái cây sang 

Trung Quốc; 

❖ Nông dân Hải Dương chăm 

sóc rau màu sau mưa úng; 

❖ Tỉnh Hải Dương kết nối 4 

doanh nghiệp thu mua 

nhãn Chí Linh để xuất khẩu; 
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chuẩn VietGAP và tiến hành nghi thức cắt băng 

xuất hành lô nhãn muộn Yên Thế đầu tiên sang thị 

trường Australia. [3]   

Tỉnh Trà  Vinh đang xây dựng nhãn hiệu độc quyền 

dừa sáp Cầu Kè và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

dừa sáp Trà Vinh cho sản phẩm trái dừa sáp. Theo 

Sở NN và PTNT Trà Vinh, trong thời gian tới, địa 

phương sẽ tiếp tục phát triển ổn định 750 ha dừa 

sáp đặc sản, cũng như mở rộng diện tích trồng và 

cải tạo vườn dừa bị lão hóa khoảng 5.000 ha tại 

các vùng nguyên liệu tập trung gắn với khu sản 

xuất và chế biến của các doanh nghiệp. Theo đó, 

Trà Vinh sẽ có ít nhất 8.000 ha dừa theo hướng 

hữu cơ, trong đó có 6.000 ha đạt chứng nhận hữu 

cơ xuất khẩu. [4] 

Ngày 15/8, UBND huyện La Hiên phối hợp với Sở 

Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương 

trình quảng bá, kết nối tiêu thụ na và nông sản Thái 

Nguyên thông qua các kênh phân phối. Trong số 

này, sản phẩm “Na La Hiên” của huyện Võ Nhai đã 

được cấp nhãn hiệu tập thể và được chứng nhận 

sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên với sản 

lượng năm nay ước đạt trên 5.000 tấn. [5] 

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đang khẩn 

trương phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc đàm phán trao đổi kỹ thuật, tiến hành xây 

dựng các Nghị định thư đối với 8 loại trái cây xuất 

khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, 

trong đó từ nay đến cuối năm tập trung hoàn thiện 

Nghị định thư với quả xoài, dưa hấu và thanh long. 

Việc ký Nghị định thư sẽ giúp hoạt động buôn bán 

giữa thương nhân hai nước diễn ra chuyên nghiệp 

hơn, giúp ổn định đầu ra và tránh bị thương lái ép 

giá. [6] 

Nông dân ở các vùng sản xuất rau màu tập trung 

của tỉnh Hải Dương đang tích cực chăm sóc rau 

màu sau mưa úng. Cụ thể, tỉnh tiếp tục thu hoạch 

nhanh diện tích đã đến thời kỳ để bảo đảm năng 

suất và chất lượng. Những diện tích chưa đến kỳ 

thu hoạch bị thiệt hại, sau khi nước rút bà con nông 

dân đã vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ cây héo, gãy; 

chăm sóc, trồng dặm để cây phục hồi phát triển, 

làm lưới che để giảm thiệt hại do mưa lớn gây ra. 

Phun các loại thuốc phòng trừ nấm hại để phòng 

trừ nấm lở cổ rễ, kết hợp chế phẩm chăm sóc bổ 

sung, bón thêm phân khi thời tiết thuận lợi giúp cây 

nhanh phục hồi.[7] 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương, sau 

chương trình “Mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu” 

được tổ chức vào nửa cuối tháng 7 ở TP Chí Linh, 

đơn vị đã kết nối 4 doanh nghiệp để thu mua nhãn 

Chí Linh xuất khẩu. Một số đơn vị trong nước cũng 

thu mua nhãn đạt chất lượng cao để tiêu thụ ở các 

siêu thị và chuỗi cửa hàng hoa quả sạch trong 

nước. Giá nhãn thu mua để xuất khẩu thường cao 

hơn từ 10 - 15% so với giá thị trường. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-kiem-tra-co-

so-dong-goi-vung-trong-sau-rieng-rat-nghiem-

ngat-d330287.html 

[3]:https://bnews.vn/bac-giang-xuat-khau-lo-qua-

nhan-tuoi-dau-tien-sang-thi-truong-

australia/255442.html 

[4]:https://nongnghiep.vn/video/xay-dung-6000ha-

dua-dat-chung-nhan-huu-co-xuat-khau-

tv330266.html 

[5]:https://mekongasean.vn/thai-nguyen-dua-5-

000-tan-na-la-hien-vao-chuoi-tieu-thu-ca-nuoc-

post10026.html 

[6]:https://cafef.vn/sap-ky-nghi-dinh-thu-xuat-

khau-chinh-ngach-nhieu-loai-trai-cay-sang-trung-

quoc-20220815201437444.chn 

[7]:https://www.baohaiduong.vn/nong-nghiep---

nong-thon/nong-dan-hai-duong-cham-soc-rau-

mau-lua-sau-mua-ung-211433 

[8]:https://www.baohaiduong.vn/nong-nghiep---

nong-thon/ket-noi-4-doanh-nghiep-thu-mua-nhan-

chi-linh-de-xuat-khau-211591 
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Trang 5 
 

TUẦN 33 (15.08.2022 – 19.08.2022) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                     21.750    19.125        (2.625) 

An Giang                     18.000    10.000        (8.000) 

Đồng Tháp                     28.500    26.000        (2.500) 

Tiền Giang                     18.000    18.000               -    

Vĩnh Long                     22.500    22.500               -    

Dưa hấu                        8.714      8.186           (529) 

Bến Tre                     10.000      9.800           (200) 

Cần Thơ                       7.000      7.000               -    

Đồng Tháp                     12.000    10.000        (2.000) 

Hậu Giang                       8.000      7.000        (1.000) 

Long An                       8.500      8.500               -    

Tiền Giang                       7.000      7.000               -    

Vĩnh Long                       8.500      8.000           (500) 

Sầu riêng cơm vàng hạt lép                     63.750    62.500        (1.250) 

Cần Thơ                     57.500    55.000        (2.500) 

Vĩnh Long                     70.000    70.000               -    

Thanh long ruột trắng                     10.500    10.333           (167) 

Tiền Giang                       6.000      6.000               -    

Vĩnh Long                     13.000    12.500           (500) 

Long An                     12.500    12.500               -    

Bí đao                       7.500      9.000         1.500  

Cần Thơ                       7.500      9.000         1.500  

 


